
K17 K18 K1A K1B K1C K2 K2 K3A K3B K4A K4B K4C K4D K2 K3A K3B K4

Sáng

TH.KTĐD CB2

Tổ 1

GV: H.Nhi

(4 tiết)P.TH 

KTĐD

TH.Tiếng anh

Tổ 1

GV: Đ.Thủy

(4 tiết) B3

TH.Giải phẫu

Tổ 1 

TH.Tiếng anh

Tổ 2 

GV:K.Nhung;  

H.Tâm

(4 tiết) P.TH Giải 

phẫu; B2

GDCT

GV:  P.Thu

(4 tiết) A4

GDCT

GV:  P.Thu

(4 tiết) A4

TH.KNGT và 

THTCSBLT     

Tổ 2

GV:  P.Yến

(3 tiết) P.TH BT

TH.Dược lý 1

Tổ 1

GV: H.Thanh

(4 tiết) P.TH 

Hóa-KN 

Hóa học hữu cơ

GV: Đ.Dũng

(4 tiết) A3

Chiều

Giải phẫu

GV: H.Lý

(5 tiết) 

HT.Hiệu bộ

TH.DD tiết chế

Tổ 1 (2 tiết)

TH.KTĐD CB2

Tổ 2 (4 tiết)

GV:N.Hiền; 

H.Nhi;  

B2; P.TH KTĐD

TH.SC-CCBĐ

Tổ 1

TH.KTĐD CB2

Tổ 2

GV:  M.Toàn; 

H.Nhi;  

(4 tiết)P.TH 

KTĐD

GDCT

GV:  N.Thủy

(4 tiết) A3

TH.Giải phẫu

Tổ 2

TH.Tiếng anh

Tổ 1 

GV:K.Nhung;  

H.Tâm

(4 tiết) P.TH Giải 

phẫu; B3

Tiếng anh

GV: Đ.Thủy

(4 tiết) A4

Tiếng anh

GV: Đ.Thủy

(4 tiết) A4

TH Quản lý tồn 

trữ

Tổ 1

GV: P.Yến

(4 tiết) P.THBT

TH.Dược lý 1

GV: H.Thanh

(4 tiết) P.TH 

Hóa KN

TH.GDTC 

 ( 4 tiết)

GV:T.Nhung

Nhà đa năng

Sáng

Tiếng anh

GV: H.Tâm  

(4 tiết) B2

Sức khỏe sinh 

sản

GV:P.Tâm

(4 tiết) D1

TH.Tiếng anh

Tổ 2

GV: Đ.Thủy

(4 tiết) B3

Tin học

GV: V.Tuyên

(4 tiết) A4

Tin học

GV: V.Tuyên

(4 tiết) A4

TH Quản lý tồn 

trữ

Tổ 2

GV: P.Yến

(4 tiết) P.THBT

TH.Dược lý 1

Tổ 2

GV: H.Thanh

(4 tiết) P.TH 

Hóa-KN 

Chiều

TH Giải phẫu

Tổ 1; Tổ 2

GV: H.Lý; 

M.Hiển

(4 tiết) P.TH 

Giải phẫu, B2

TH.SC-CCBĐ

Tổ 2

GV:M.Toàn 

(4 tiết) P.TH 

KTĐD

TH.SC-CCBĐ

Tổ 2

TH.KTĐD CB2

Tổ 1

GV:M.Toàn; 

H.Nhi

(4 tiết)P.TH 

KTĐD

GDCT

GV:  N.Thủy

(4 tiết) HT.Hiệu 

bộ

TH.Tiếng anh

GV: Đ.Thủy

(4 tiết) B3

Dược học CT

GV: M. Hương

(4 tiết) A3

TH.Dược lý 1

GV: H.Thanh

(4 tiết) P.TH 

Hóa KN

Tiếng anh

GV: H.Tâm  

(4 tiết) A4

Sáng

Hóa sinh

GV: M.Hương  

(5 tiết) A3

Sức khỏe sinh 

sản

GV:P.Tâm

(4 tiết) D1

GDCT

GV:  P.Thu

(4 tiết) A4

TH Tin học

Tổ 2 

TH.Tiếng anh

Tổ 1

GV: V.Tuyên; 

Đ.Thủy

(4 tiết)P.TH Tin 

học; B3

TH Quản lý tồn 

trữ

Tổ 1

GV: P.Yến

(3 tiết) P.THBT

TH.Dược lý 1

Tổ 1

GV: H.Thanh

(4 tiết) P.TH 

Hóa-KN 

TH.Tiếng anh

Tổ 2 

GV:  H.Tâm; 

(4 tiết) B2

Chiều

TH Giải phẫu

Tổ 2; Tổ 3;

GV: H.Lý; 

M.Hiển

(4 tiết) P.TH 

Giải phẫu; B3

TH.KTĐD CB2

Tổ 2 

TH.SC-CCBĐ

Tổ 1

GV: H.Nhi;  

M.Toàn

(4 tiết) P.TH 

KTĐD

TH.KTĐD CB2

Tổ 2

GV:H.Nhi;  

(4 tiết)P.TH 

KTĐD

Sinh học di 

truyền

GV: Ths.Phương

(4 tiết) B2

GDCT

GV:  P.Thu

(4 tiết) A4

GDCT

GV:  P.Thu

(4 tiết) A4

Dược học CT

GV: M. Hương

(4 tiết)

 HT.Hiệu bộ

TH.Tiếng anh

Tổ 1 

TH.Hóa học HC

Tổ 2

GV:  H.Tâm; 

Đ.Dũng

(4 tiết) A3 ; PTH 

Hóa-KN

Sáng

TH.Tiếng anh

Tổ 1 

GV:  H.Tâm

(4 tiết) B3

GDCT

GV:  P.Thu

(4 tiết) HT.Hiệu 

bộ

Tiếng anh

GV: Đ.Thủy

(4 tiết) A4

Tiếng anh

GV: Đ.Thủy

(4 tiết) A4

Xác suất- thống 

kê 

(3 tiết)

GV: H.Thụy, 

T.Nga 

 B2

TH.Hóa dược

Tổ 1

GV:  Đ.Học

(4 tiết) P.TH 

Hóa KN CS1

TL.Vi sinh- Ký 

sinh trùng

GV: T.Sáu

(5 tiết) A3

Bào chế 1

GV: T.Huyền

(4 tiết) D2

Sơ cứu- Cấp cứu ban đầu

GV: K.Nhung

(4 tiết) A3

           UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 LỊCH DẠY VÀ HỌC TUẦN 10 NĂM HỌC 2024-2025

       Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 27/10/2024

Thứ/

ngày
Buổi

TC Y sỹ Cao đẳng Y sỹ Cao đẳng Điều dưỡng Cao đẳng Dược

Thứ 2            

21/10

TT LS

 BỆNH 

HỌC 

NGOẠI 

KHOA;

TTLS 

BỆNH 

HỌC  

NỘI
 

(Theo phụ 

lục hợp đồng 

số 01 ngày 

08/10/2024)

Thứ 3

22/10

Thứ 4 

23/10

Thứ 5

24/10



Chiều

Sinh học di 

truyền

GV:Ths.Phươn

g 

(4 tiết) A4

TH.DD tiết chế

Tổ 2 (2 tiết đầu)

TH.KTĐDCB2

Tổ 1 (4 tiết)

GV:N.Hiền; 

H.Nhi

 A3; P.TH 

KTĐD

TH.DD tiết chế

Tổ 2 (2 tiết đầu) 

Tổ 1 (2 tiết sau) 

GV: N.Hiền 

 A3

TH.Giải phẫu

Tổ 1

TH.Tiếng anh

Tổ 2

GV: C.Thảo; 

Đ.Thủy 

(4 tiết) P.TH 

Giải phẫu;B2

TH.Tiếng anh

Tổ 1 

GV:  H.Tâm

(4 tiết) B3

TH Tin học

GV: V.Tuyên

(4 tiết) P.TH 

Tin học

TH Quản lý tồn 

trữ

Tổ 2

GV: P.Yến

(3 tiết) P.THBT

TH.Hóa dược

GV:  Đ.Học

(4 tiết) P.TH 

Hóa KN CS1

Sáng

TH.GDTC 

 ( 4 tiết)

GV: X.Cường

Nhà đa năng

GDCT

GV:  N.Thủy

(4 tiết) A3

GDCT

GV:  P.Thu

(4 tiết) A4

TH Tin học

Tổ 1 

TH.Tiếng anh

Tổ 2

GV: V.Tuyên; 

Đ.Thủy

(4 tiết) P.TH Tin 

học; B3

TH.KNGT và 

THTCSBLT     

Tổ 1

GV:  P.Yến

(4 tiết) P.TH BT

TH.Hóa dược

Tổ 2

GV:  Đ.Học

(4 tiết) P.TH 

Hóa KN CS1

Tiếng anh

GV: H.Tâm  

(4 tiết) B2

Chiều

TH Giải phẫu

Tổ 1; Tổ 3;

GV: H.Lý; 

M.Hiển

(4 tiết) P.TH 

Giải phẫu; B2

TH.Hóa học HC

Tổ 1

GV:   Đ.Dũng

(4 tiết) PTH Hóa-

KN

Sáng

Sức khỏe sinh 

sản

GV:Đ.Huế

(4 tiết) B3

Hóa sinh

GV: 

M.Hương

(tiết 1-4) A3

Chiều

TCQLYT

GV: T.Sáu

(5 tiết) B3

Vi sinh - KTS

GV: D.Đức

(tiết 1-4) A3

Tối

Sáng

Sức khỏe sinh 

sản

GV:Đ.Huế

(4 tiết) B3

Sinh lý

GV: H.Lý

(tiết 5-8) A3

Chiều

TCQLYT

GV: T.Sáu

(5 tiết) B3

Hóa sinh

GV: 

M.Hương

(tiết 5-9) A3

Bệnh học

GV: C.Thảo

(5 tiết) D2

Chủ 

nhật

27/10

Ghi chú:  

Giáo viên dạy môn học thông báo cho số sinh viên học bù, nhập học muộn của 

lớp Y sỹ K17 theo lịch của lớp Y sỹ K18; Y sỹ K18 theo lịch của lớp CĐ Điều 

dưỡng K4C;  CĐ Điều dưỡng K3A& K3B theo lịch của lớp Điều dưỡng K4B; 

lớp Dược K2 theo lịch Dược K3, Cao đẳng y sỹ K1B và K1C học theo lịch lớp 

Điều dưỡng K4A.

 Quảng Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2024 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Sinh lý

GV: C.Thảo

(tiết 5-8) A4

Hóa sinh

GV: M.Hương

(tiết 1-4) A4

Sinh lý

GV: H.Lý

(tiết 9-12) A4

Vi sinh - KTS

GV: T.Sáu

(tiết 1-4) A4

Phan Thị Thanh Tâm

Sinh lý

GV: C.Thảo

(tiết 1-4) A4

Thứ 7

26/10

TT LS

 BỆNH 

HỌC 

NGOẠI 

KHOA;

TTLS 

BỆNH 

HỌC  

NỘI
 

(Theo phụ 

lục hợp đồng 

số 01 ngày 

08/10/2024)
Thứ 5

24/10

Thứ 6

25/10




































